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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi câu đúng đạt 0.25 đểm 
 

Mã đề: 132 
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Mã đề: 485 
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II. TỰ LUẬN (3 điểm): 

Câu 1:  

- Chọn lọc hàng loạt: 

+ Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, dễ thực hiện, không tốn kém (0.25) 

+ Nhược điểm: Hiệu quả chọn lọc không cao(0.25) 

- Chọn lọc cá thể: 

+ Ưu điểm: Hiệu quả chọn lọc cao (0.25) 

+ Nhược điểm: Tốn thời gian, cần điều kiện cơ sở vật chất tốt và khoa học kĩ thuật 

cao.(0.25) 

 

Câu 2: 

- Nhân giống thuần chủng là cho giao phối  giữa 2 cá thể đực và cái cùng giống, con sinh 

ra giống với bố mẹ(0.5) 

- Mục đích của nhân giống thuần chủng: 

+ Phát triển về số lượng(0.25) 

+ Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng giống (0.25) 

 

Câu 3: Cơ sở khoa học của cấy truyền phôi 

- Giữa cơ thể bò cho phôi và bò nhận phôi phải có sự phù hợp về trạng thái sinh lí sinh dục 

(0.5) 

- Con người có thể điều khiển quá trình sinh sản của vật nuôi theo ý muốn bằng cách sử 

dụng các chế phẩm sinh học chứa hoocmon (0.5) 

Hết. 


